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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 25/6/2018
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin lũ và cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi phía Bắc:

Mực nước trên sông Lô tại Hà Giang đang xuống nhanh. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 30,66m (dưới BĐ2: 0,34m vào 15h/25/6) và đang xuống chậm. Trên sông Đà, lưu lượng đến hồ Lai Châu đã đạt đỉnh ở mức 9.360m3/s và đang giảm. Lưu lượng đến hồ Sơn La duy trì ở mức cao. 
Dự báo: Mực nước trên sông Lô tại Hà Giang tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái sẽ xuống; Lưu lượng đến hồ Lai Châu giảm, lưu lượng đến hồ Sơn La duy trì ở mức cao. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.

Cảnh báo: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

2. Tin cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ:

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam, từ 26/6 đến sáng 27/6 ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng, riêng Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tập trung vào đêm và sáng); trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
3. Thời tiết ngày và đêm 26/6:

- Tây Bắc Bộ: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông

- Đông Bắc Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 24/6/2018 đến 19h00 ngày 25/6/2018, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-70mm (các khu vực khác có mưa nhỏ rải rác), trong đó tại Hà Giang và Lai Châu tiếp tục có mưa to đến rất to; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Mường Tè (Lai Châu)
	262 mm
	
	Mường Lay (Điện Biên)
	106 mm

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	165 mm
	
	Hà Giang (Hà Giang)
	171 mm

	Nà Hừ (Lai Châu)
	175 mm
	
	Đạo Đức (Hà Giang)
	131 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 25/6/2018 đến 07h00 ngày 26/6/2018, khu vực Tây Bắc mưa đã giảm, lượng mưa phổ biến dưới 20mm; mưa chuyển dần sang phía Đông Bắc với lượng mưa vừa, mưa to, phổ biến dưới 40mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Thái Nguyên (Thái Nguyên)
	50 mm
	
	Tiên Yên (Quảng Ninh)
	69 mm

	Cầu Gia Bảy (Thái Nguyên)
	75 mm
	
	Quảng Hà (Quảng Ninh)
	115 mm

	Mẫu Sơn (Lạng Sơn)
	65 mm
	
	Sơn Động (Bắc Giang)
	149 mm

	Đình Lập (Lạng Sơn)
	51 mm
	
	Cồn Cỏ (Quảng Trị)
	63 mm


3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 22/6/2018 đến 19h00 ngày 25/6/2018, khu vực miền núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 150mm, tập trung chủ yếu trong ngày 24/6 và sáng 25/6, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Nậm Giàng (Lai Châu)
	508 mm
	
	Mường Lay (Điện Biên)
	211 mm

	Mường Tè (Lai Châu)
	370 mm
	
	Hà Giang (Hà Giang)
	302 mm

	Sìn Hồ (Lai Châu)
	351 mm
	
	Bắc Quang (Hà Giang)
	381 mm

	Nà Hừ (Lai Châu)
	398 mm
	
	Ngân Sơn (Bắc Cạn)
	220 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:
Mực nước sông Hồng đang có xu thế tăng. Lúc 7h00 ngày 26/6, mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 3,90m.
Dự báo: Mực nước sông Hồng sẽ lên. Đến 7h00 ngày 27/6 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,0m.
2. Hệ thống sông Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 26/6, mực nước tại Phả Lại là 1,00m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 19h00 ngày 26/6, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,35m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	25/6
	463,67
	370,00
	2.352
	0
	475,0

	
	7h
	26/6
	466,15
	369,60
	1.040
	0
	

	Huội Quảng
	7h
	25/6
	369,88
	194,51
	384,8
	448
	370,0

	
	7h
	26/6
	369,31
	198,82
	161
	235
	

	Lai Châu
	7h
	25/6
	288,28
	202,07
	7.253
	434
	295,0

	
	7h
	26/6
	292,90
	208,32
	4.975
	5.180
	

	Sơn La
	7h
	25/6
	194,60
	114,69
	6.820
	987
	200

	
	7h
	26/6
	198,85
	114,43
	9.695
	806
	

	Hòa Bình
	7h
	25/6
	106,52
	13,37
	794
	2.362
	105,0

	
	7h
	26/6
	106,33
	13,45
	967
	2.355
	

	Tuyên Quang
	7h
	25/6
	96,66
	50,57
	1.987
	686
	105,2

	
	7h
	26/6
	99,23
	48,40
	1.519
	218
	

	Thác Bà
	7h
	25/6
	48,05
	23,13
	0
	0
	56,0

	
	7h
	26/6
	48,08
	20,96
	0
	0
	


Nhà máy thủy điện Lai Châu đã tiến hành mở các cửa xả từ 14h00 ngày 25/6/2018 (Công ty Thủy điện Sơn La đã có công văn số 1092/TĐSL-KTAT ngày 25/6/2018 thông báo cho các địa phương về việc vận hành cửa xả điều tiết chống lũ thủy điện Lai Châu). Hiện Nhà máy thủy điện Lai Châu đang duy trì 05 cửa xả mặt (đã đóng 01 cửa xả sâu vào lúc 05h/26/6).
Các hồ chứa khác đang vận hành bình thường theo quy trình.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI
1. Trung ương: 
- Ngày 24/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh miền núi phía Bắc và các Bộ, ngành tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ.

- Ngày 24/6/2018, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSC,TT và TKCN đã có Công điện số 06/CĐ-TW chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc và các Bộ, ngành triển khai các biện pháp ứng phó với lũ, lũ quét, sạt lở đất và các tình huống bất thường.

- Sáng sớm ngày 26/6/2018, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả tại các địa phương bị thiệt hại nặng nề của mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.

- Ngay từ đêm ngày 24/6/2018, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai - Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có công điện chỉ đạo các địa phương khu vực bị ảnh hưởng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh tham gia kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018.

- Ngày 25/6/2018, các Bộ Giao thông vận tải, Công an và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có các công điện chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu hậu quả mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên phát bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin về tình hình thiên tai để người dân và cấp chính quyền chủ động phòng tránh.

- Ngay từ ngày 22/6/2018, khi nhận được bản tin dự báo, cảnh báo của Trung tâm DBKTTV Quốc gia về tình hình mưa lớn có nguy cơ gây sạt lở đất, lũ quét ở khu vực miền núi phía Bắc, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã liên tục chuyển các bản tin, tin nhắn tới các địa phương khu vực bị ảnh hưởng; có văn bản kèm theo mẫu hướng dẫn về công tác tăng cường thông tin, truyền thông, chỉ đạo phòng chống thiên tai cho đối tượng là cấp xã, huyện để các địa phương chủ động triển khai phù hợp với thực tế. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh đã chuyển thông tin cho tất cả các huyện trên địa bàn (Lai Châu: 7 huyện; Điện Biên: 10 huyện; Sơn La: 11 huyện; Yên Bái: 9 huyện; Tuyên Quang: 7 huyện; Bắc Cạn: 8 huyện; Lào Cai: 9 huyện; Hà Giang: 11 huyện; Cao Bằng: 13 huyện) để triển khai công tác ứng phó với lũ quét và sạt lở đất.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 06/CĐ-TW ngày 24/6/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT.

2. Địa phương: 
- UBND, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 06/CĐ-TW ngày 24/6/2018 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN; chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. 

- Các tỉnh Hà Giang, Lai Châu, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái đã tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai; tổ chức cứu chữa người bị thương, tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi gia đình bị thiệt hại, huy động tối đa lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục giao thông và khôi phục sản xuất để sớm ổn định đời sống.

VI. THIỆT HẠI DO MƯA LŨ, SẠT LỞ ĐẤT TẠI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các địa phương, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đã gây thiệt hại (tính đến 6h00 ngày 26/6/2018), cụ thể:
1. Về người: (tính đến 9h00 ngày 26/6/2018)
- Người chết: 15 người (Hà Giang: 03 người chết do sập nhà; Lai Châu: 12 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn trôi và sạt lở đất đá, nhà sập);
- Người mất tích: 11 người mất tích ở Lai Châu do lũ cuốn trôi (Than Uyên: 01 người, Tam Đường: 01 người, Nậm Nhùn: 01 người, Mường Tè: 01 người do lũ cuối trôi; Sìn Hồ: 07 người do sạt lở đất).
- Người bị thương: 07 người ở Lai Châu.
2. Về nhà:

- Nhà bị đổ, cuốn trôi: 83 nhà (Hà Giang: 26 nhà; Lai Châu: 26 nhà; Thái Nguyên: 24 nhà; Điện Biên: 7 nhà);

- Nhà bị hư hỏng, thiệt hại và di dời khẩn cấp: 508 nhà (Hà Giang: 99 nhà; Lai Châu: 153 nhà; Thái Nguyên: 204 nhà; Lào Cai: 01 nhà; Tuyên Quang: 36 nhà);

- Nhà bị ngập nước: 962 nhà (Hà Giang: 897 nhà; Lào Cai: 18 nhà; Điện Biên: 62 nhà).

3. Về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản: 1.207 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại (Hà Giang 620 ha; Lai Châu 440 ha; Lào Cai 108 ha; Cao Bằng 27 ha; Điện Biên: 6 ha; Tuyên Quang: 6ha); 97 con gia súc, 5.400 con gia cầm bị chết và 46 ha ao nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Hà Giang 30 ha; Lai Châu 11 ha; Lào Cai 03 ha; Tuyên Quang: 2 ha).
4. Về giao thông:
- Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông, cụ thể: 
+ Tại Lai Châu: quốc lộ 4D đoạn Km71-Km85 xã Sơn Bình, huyện Tam Đường; Quốc lộ 32 từ Km356-Km378; Quốc lộ 279 đoạn Km162+200; quốc lộ 4H đoạn Km190-Km354; quốc lộ 4C đoạn Km62-Km67; tỉnh lộ 127 đoạn Km0-Km55; tỉnh lộ 128 đoạn Km0-K20; tỉnh lộ 129B đoạn K0+450; tỉnh lộ 136 Km13+000 và Km19-Km21; tỉnh lộ 133 đoạn Km2-K72; tỉnh lộ 134 đoạn Km5-K45; 03 cầu treo, 03 cầu bê tông nhỏ bị lũ cuốn trôi. 
+ Tại Hà Giang: quốc lộ 4C tại Km8, Km8+800, Km65+200, Km65+520, Km62-Km67; quốc lộ 279 đoạn Bắc Hà, Liên Hiệp tại Km0+700 và Km11+500; tỉnh lộ thuộc địa phận xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ; đường Xín Cái - Sơn Vĩ đến Mèo Vạc; một số tuyến đường liên xã thuộc huyện Yên Minh: Ngam La, Hữu Vinh - Sủng Cháng, Ngán Chải - Sủng Là, Tráng Kìm - Đường Thượng. + Tại Lào Cai: quốc lộ 279 tại Km140+300, Km144+350 qua huyện Văn Bàn. 
+ Tại Điện Biên: một số tuyến đường liên thôn, liên xã thuộc huyện Tủa Chùa, huyện Mường Nhé.

Theo báo cáo của VP BCH PCTT&TKCN Bộ GTVT và từ các địa phương (qua điện thoại), đến sáng 26/6 về cơ bản các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được khắc phục tạm thời để thông xe. Hiện còn tuyến QL 279 từ Km145+450-Km155+850 sạt ta luy âm và đoạn Km155+900 bị đứt đường hơn 10m, dự kiến đến 12h/26/6 mới thông xe; Tuyến QL12 tại Km10, Km56, Km63 hiện vẫn bị ách tắc do đá rơi, sạt trượt; QL4H tại cầu Hua Bum Km303+60 bị đứt đường dẫn, dự kiến đến 27/6 mới thông xe.
Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính khoảng 141 tỷ đồng (Hà Giang: 25 tỷ đồng, Lai Châu: 95 tỷ đồng, Thái Nguyên: 0,32 tỷ đồng, Lào Cai: 6,3 tỷ đồng, Cao Bằng 0,16 tỷ đồng, Điện Biên: 2 tỷ đồng, Tuyên Quang: 10 tỷ đồng).
VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất trong những ngày tiếp theo, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, trong đó tập trung vào các nội dung:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, khát.

2. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, các ngầm, tràn, nhất là đảm bảo an toàn cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018.

3. Rà soát, kiểm tra, vận hành đảm bảo an toàn đê điều, hồ đập; khắc phục nhanh các sự cố sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trục giao thông chính; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, hỗ trợ địa phương khi có yêu cầu.

4. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo về diễn biến mưa lũ để chủ động ứng phó phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Ngoài ra, cần tăng cường cập nhật, quan trắc mưa lũ lớn ở ngoài biên giới để chủ động ứng phó.

5. Bộ Giao thông vận tải khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện xử lý các khu vực sạt lở, ách tắc để sớm thông tuyến giao thông phục vụ công tác khắc phục hậu quả và ổn định đời sống nhân dân.

6. Các địa phương khẩn trương tổng hợp thiệt hại, chủ động huy động các nguồn lực để khắc phục hậu quả, trường hợp vượt quá khả năng báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ cho các tỉnh.

7. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến mưa lũ, kỹ năng ứng phó với lũ quét, sạt lở đất để các cấp chính quyền và nhân dân biết, chủ động phòng tránh./.
	Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQG ƯPSC,TT&TKCN;
- BTL Bộ đội Biên phòng (tuyến biển và biên giới);
- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTV QG;
- Lãnh đạo VPTT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
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Nguyễn Đức Quang



Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Văn Hải


Trực ban 1: 				Dương Đức Mỹ
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